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Phụ lục VII
CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG NHÂN ƯU TIÊN ĐẶC BIỆT VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN
(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo 

Quyết định..../2007/QĐ-BTC)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả
	Danh mục
	Bắt buộc

	1
	Tờ khai điện tử tạm
	
	
	

	1.1
	Thông tin chung
	
	
	

	1.1.1 
	Loại chứng từ
	Tờ khai hải quan điện tử tạm
	
	

	1.1.2 
	Số tham chiếu đến chứng từ
	Do hệ thống của người khai tự cấp
	
	X

	1.1.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của tờ khai (thêm mới, sửa, xoá thông tin khai)
	
	X

	1.1.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của tờ khai (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	

	1.1.5 
	Ngày khai chứng từ
	Ngày người khai hải quan khai tờ khai 
	
	

	1.1.6 
	Mã hải quan
	Mã chi cục hải quan tiếp nhận khai tờ khai
	X
	X

	1.1.7 
	Số tờ khai
	Số tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp
	
	

	1.1.8 
	Loại hình XNK
	Mã loại hình XNK
	X
	X

	1.1.9 
	Ngày đăng ký
	Ngày hải quan chấp nhận dữ liệu khai và cấp số tờ khai
	
	

	1.1.10 
	Người xuất/nhập khẩu tại nước ngoài
	Đối tác nước ngoài
	
	X

	1.1.11 
	Mã doanh nghiệp/người uỷ thác
	Mã số doanh nghiệp XNK tại Việt Nam
	X
	X

	1.1.12 
	Mã đại lý
	Mã số doanh nghiệp làm đại lý khai báo Hải quan
	X
	

	1.1.13 
	Phạm vi thực hiện hợp đồng đại lý
	Nộp thuế/ thanh khoản/ các nội dung khác
	
	

	1.1.14 
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ thanh toán
	
	

	1.1.15 
	Tỷ giá
	Tỷ giá tính thuế
	
	

	1.2
	Thông tin hàng hóa
	
	
	

	1.2.1 
	Tên hàng
	Mô tả cụ thể
	
	X

	1.2.2 
	Mã số HS
	Chỉ cần khai Nhóm hàng 6 số
	
	X

	1.2.3 
	Lượng hàng
	Số lượng/trọng lượng hàng hoá
	
	X

	1.2.4 
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của hàng hoá
	X
	X

	1.2.5 
	Trị giá hải quan
	Trị giá hải quan
	
	X

	2
	Tờ khai một lần
	Mẫu 1 Phụ lục VIII
	
	

	3
	Thông báo chấp nhận/từ chối thông tin hoàn thiện tờ khai tạm/tờ khai điện tử 1 lần
	Thông tin phản hồi từ phía Hải quan
	
	

	3.1 
	Loại thông báo
	Thông báo chấp nhận/từ chối thông tin hoàn thiện tờ khai tạm/tờ khai điện tử 1 lần
	
	

	3.2 
	Số tham chiếu thông báo 
	Số tham chiếu của thông báo do cơ quan hải quan cấp
	
	

	3.3 
	Chức năng của thông báo 
	thông báo/hủy bỏ thông báo đã gửi
	
	

	3.4 
	Ngày thông báo 
	Ngày cơ quan hải quan phát hành thông báo
	
	X

	3.5 
	Số tham chiếu tờ khai
	Số tham chiếu của tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	3.6 
	Số tờ khai
	Số tờ khai do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	X

	3.7 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai hải quan
	X
	X

	3.8 
	Mã doanh nghiệp
	Mã doanh nghiệp XNK
	X
	X

	3.9 
	Tên doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp XNK
	
	X

	3.10 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (doanh nghiệp/đại lý làm thủ tục hải quan)
	X
	

	3.11 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (doanh nghiệp/đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	3.12 
	Nội dung thông báo 
	Chấp nhận nội dung khai và hướng dẫn thủ tục tiếp theo/Không chấp nhận và nêu rõ lý do
	
	X
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